
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

Mã số thuế: 0304741634-015

Địa chỉ: Tầng hầm B1, Lotte Mall Hà Nội, Số 272 Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 00024187 1C26TTN 01/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

1,434,315 114,745 1,549,060 

2 00024372 1C26TTN 02/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

956,210 76,497 1,032,707 

3 00026412 1C26TTN 13/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

2,144,100 171,528 2,315,628 

4 00026413 1C26TTN 13/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

1,166,110 93,289 1,259,399 

5 00026414 1C26TTN 13/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

583,055 46,644 629,699 

6 00026415 1C26TTN 13/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

1,785,990 142,879 1,928,869 

7 00028183 1C26TTN 17/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

2,332,220 186,578 2,518,798 

10,402,000 832,160 11,234,160

728,140 58,251 786,391

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 14042026/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 04/2026

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026
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